	TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II
Tổ Văn-Sử, Sinh-Hóa-Địa

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2022 – 2023




ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
[bookmark: _GoBack]PHẦN LỊCH SỬ 7
1. Trắc nghiệm: Em hãy chọn ý đúng nhất:
Câu 1: Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời trần như thế nào?
A. Nhà nước cấm buôn bán, họp chợ.
B. Buôn bán trong nước phát triển.
C. Buôn bán trong và ngoài nước đều phát triển.
D. Hạn chế buôn bán với nước ngoài
Câu 2. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu? 
A.1225                                                  B.1226
C.1227                                                  D.1228
Câu 3. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ năm 1258, quân Mông Cổ đã mấy lần cử sứ giả đến Thăng Long? 
A. 1 lần.                                              B. 3 lần.	
C. 4 lần.                                              D. Không cử sứ giả đến mà đánh trực tiếp.
Câu 4. Thời gian nhà Trần kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất?
	A. 1258.
B. 1257.
	C. 1285.
D. 1287.


Câu 5. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285, vị tướng nào được cử làm tổng chỉ huy?
	A. Trần Quốc Toản.
C. Trần Thủ Độ.
	B. Trần Quốc Tuấn.
D. Trần Quang Khải.


Câu 6. Vua Trần triệu tập Hội nghị Bình Than và Hội nghị Diên Hồng nhằm mục đích gì?
A. Tìm những người tài giỏi trong nước để bàn kế sách đánh giặc.    
B. Cử người đứng đầu thay vua Trần chống lại quân Mông - Nguyên.
C. Bàn phương án rút lui.       
D. Bàn kế sách đánh giặc và khẳng định quyết tâm chống giặc.
Câu 7. Vua Nguyên đã cử tướng nào chỉ huy 50 vạn quân tấn công Đại Việt lần  thứ ba ?
A. Toa Đô.                                                   B. Hốt Tất Liệt.                           
C. Ô Mã Nhi.                                               D.  Thoát Hoan. 
Câu 8. Tên nước Đại Ngu có nghĩa là gì? 
A. Chiến thắng lớn.                                   B. Niềm vui lớn.
C. Đất nước thanh bình.                            D. Đất nước vững mạnh.
Câu 9: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh thất bại năm bao nhiêu?
A. 1407                                                     B. 1406                       
C. 1405                                                     D. 1409

2. Tự luận
Câu 1: Em hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên? Chiến thắng của ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
Câu 2: Nêu một số nội dung cải cách của Hồ Quý Ly. Phân tích những tác động của cải cách này đối với xã hội lúc bấy giờ?
Câu 3. Em hãy nêu những hiểu biết của bản thân về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của nhà Trần năm 1285?

Gợi ý phần tự luận:
Câu 1:
- Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên:
+ Do truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân Việt Nam.
+ Do tinh thần đoàn kết của quý tộc, tướng lĩnh nhà Trần và các tầng lớp nhân dân.
+ Vai trò lãnh đạo, tài chỉ huy của các vua Trần cùng các tướng lĩnh như Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn,...
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Đập tan tham vọng, ý chí xâm lược Đại Việt của quân Mông – Nguyên, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. 
+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu: chăm lo sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự,...
+ Góp phần làm suy yếu đế chế Mông – Nguyên.
* Bài học để lại của ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên cho chúng ta với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
+ Đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc trước các thế lực thù địch.
+ Tránh đối đầu trực diện quy mô lớn với địch, chủ động rút lui, bảo toàn lực lượng, từng bước đưa chúng vào thế trận chuẩn bị trước, đánh trận quyết định.
+ Nắm chắc tình hình, đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản của giặc.
+ Có sự chỉ đạo chiến lược nhất quán và xuyên suốt.
......
Câu 2: 
- Nội dung cải cách của Hồ Quý Ly:
 * Về chính trị, quân sự:
+ Củng cố chế độ quân chủ tập quyền bằng các biện pháp: cải tổ quy chế quan lại, lập lại kỉ cương…
+ Tăng cường lực lượng quân đội chính quy, xây dựng thành lũy như Tây Đô, Đa Bang (Hà Nội)…. Chế tạo súng thần cơ, đóng thuyền chiến... 
* Về kinh tế - xã hội:
+ Thực hiện chính sách hạn điền và hạn nô.
+ Phát hành tiền giấy, cải cách chế độ thuế khóa, thống nhất đơn vị đo lường trong cả nước.
* Về văn hoá, giáo dục:
+ Cải cách chế độ học tập và thi cử để tuyển chọn nhân tài.
+ Đề cao văn hóa dân tộc, khuyến khích sử dụng chữ Nôm để dịch sách chữ Hán, dạy học và sáng tác văn chương…
-  Tác động:
+ Ưu điểm: Có nhiều điểm tiến bộ. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc nhà Trần, tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước, phát triển văn hóa dân tộc.
+ Hạn chế: cải cách chưa triệt để và kết quả trong thức tế còn hạn chế, gây bất mãn trong một bộ phận nhân dân.
Câu 3: 
- Âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên:  Mở rộng lãnh thổ, làm cầu nối 
thôn tính các nước ở phía Nam Trung Quốc và các quốc gia khác.
- Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
+ Vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than, Diên Hồng để bàn kế đánh giặc.
+ Cử Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy cuộc kháng chiến.
+ Tổ chức tập trận, duyệt binh, canh phòng nơi hiểm yếu.
+ Cả nước được lệnh chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc. 
- Diễn biến và kết quả
- Tháng 1/1285, Thoát Hoan dẫn 50 vạn quân, toa đô dẫn 10 vạn quân tấn công Đại Việt.
 Thế giặc mạnh, nhà Trần thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”
- Tháng 5/1285, nhà Trần tổ chức phản công ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, tiến về giải phóng kinh đô Thăng Long. Cuộc kháng chiến thắng lợi.
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I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Hồ nước ngọt nào ở Bắc Mỹ có diện tích lớn nhất thế giới?
	A. Hồ Mi-si-gân.                                        
	C. Hồ Ê-ri-ê.                                               

	B. Hồ Hun-rôn.
	D. Hồ Thượng.


Câu 2. Các đô thị lớn của Bắc Mỹ thường tập trung ở đâu?
A. Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ và ven Đại Tây Dương.
B.  Ven Thái Bình Dương và ven Đại Tây Dương.
C. Phía Bắc Bắc Mỹ và Phía Nam hệ thống Ngũ Hồ.
D. Ven Thái Bình Dương và phía Bắc Bắc Mỹ.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ?
A. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc - Nam.
B. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông Tây.
C. Thiên nhiên thay đổi theo chiều cao.
D. Thiên nhiên thay đổi theo hướng địa hình.
Câu 4. Rừng A-ma-dôn phân bố trải dài qua bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ?
	A. 7.
	C. 12.

	B. 9.
	D. 10.


Câu 5. Đâu là ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở Ô-xtrây-li-a?
	A. Tiếng Anh.                                            
	C. Tiếng Hoa.                                             

	B. Tiếng A-rập.
	D. Tiếng Hi Lạp.


Câu 6. Để phù hợp với điều kiện khí hậu khô hạn ngành chăn nuôi nào chú trọng phát triển ở Ô-xtrây-li-a?
	A. Chăn nuôi cừu
	C. Chăn nuôi dê

	B. Chăn nuôi bò.
	D. Chăn nuôi lợn.


Câu 7. Lục địa nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất thế giới?
	A. Á - Âu.
	C. Ô-xtrây-li-a.

	B. Nam Mĩ.
	D. Bắc Mĩ.


Câu 8. Năm 2020, tỉ lệ dân thành thị ở Ô-xtrây-li-a khoảng
	A. 86%.
	C. 85%.

	B. 87%.
	D. 82%.


Câu 9. Châu Nam Cực nằm trong khoảng vị trí nào?
	A. Phía nam vòng cực Nam
	C. Phía bắc vòng cực Nam

	B. Phía Bắc vòng cực Bắc.
	D. Phía Nam vòng cực Bắc.


Câu 10. Xét về diện tích, châu Nam Cực đứng thứ mấy thế giới?
	A. Thứ hai.                    
	C. Thứ tư.            

	B. Thứ ba.            
	D. Thứ năm.


Câu 11. Châu lục nào dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới?
	A. Châu Á
	C. Châu Nam Cực

	B. Châu Mỹ.
	D. Châu Âu.


Câu 12. Trong các loài vật dưới đây, loài nào không sống ở Nam Cực?
	A. Chim cánh cụt 
	C. Hải cẩu

	B. Gấu trắng.
	D. Chim biển.


II. Tự luận
Câu 1. Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản của lục địa Ôxtrâylia?
Gợi ý trả lời:
[image: ]
Câu 2. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên ở châu Nam cực
Gợi ý trả lời:
+ Nước ngọt: chiếm 60% lượng nước ngọt trên Trái Đất.
+ Các loại khoáng sản: Than đá, sắt, đổng. Vùng thềm lục địa có tiềm năng về dầu mỏ, khí tự nhiên.
Câu 3. Trình bày đặc điểm dân cư của Ôxtrâylia?
Gợi ý trả lời:
- Số dân: 25,5 triệu người (2020)
- Mật độ dân số thấp: 3 người/km2.
- Phân bố dân cư rất không đều, tập trung chủ yếu ở vùng duyên hải phía đông, đông nam và tây nam.
- Thành phần dân cư: Người nhập cư và bản địa.
Câu 4. Kịch bản về sự thay đổi thiên nhiên châu nam cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu?
Gợi ý trả lời:
- Đến cuối thế kỉ XXI, nhiệt độ ở châu Nam Cực sẽ tăng 0,5°c, lượng mưa cũng tăng lên, mực nước biển sẽ dâng thêm 0,05 - 0,32 m.
- Hệ quả: Nhiều hệ sinh thái sẽ mất đi nhưng lại xuất hiện các đồng cỏ ở vùng ven biển. Lớp băng phủ ở vùng trung tâm sẽ dày thêm do có nước mưa cung cấp. 
- Ảnh hưởng của băng trôi đền tàu thuyền qua lại………….
Câu 5. Nêu hiểu biết của em về tàu Ca-ra-ven?
- Do ai chế tạo ra vào năm nào?
- Đặc điểm ưu việt của tàu so với những con tàu trước đó?
- Ý nghĩa sự ra đời của tàu Caraven?
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